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1. Đặt vấn đề
Trong quá trình học kỹ năng đọc hiểu tiếng Anh, 

sinh viên thường xuyên phải tiếp xúc với các loại văn 
bản thông tin, nguồn tài liệu chính để trình bày các 
nội dung về các chủ đề học thuật. Tuy nhiên, nhiều 
sinh viên, đặc biệt là sinh viên không chuyên tiếng 
Anh tại Đại học Quốc gia Hà Nội còn gặp khó khăn 
trong việc hiểu các bài đọc hiểu do một số lí do như 
sinh viên không nhận ra hoặc chưa hiểu rõ cấu trúc 
văn bản và cách các phần của văn bản được tổ chức 
như cấu trúc đoạn văn, đặc điểm, chức năng các câu 
văn. 

Về cơ bản, giáo trình dạy kỹ năng Đọc Unlock 
Reading and Writing Skills 3 thiết kế các bài tập khá 
chi tiết cả về các tác vụ đọc hiểu lẫn từ vựng và một 
số câu hỏi thảo luận. Tuy vậy, chính những hoạt động 
sẵn có đó có thể gây ra sự nhàm chán, khiến giáo viên 
phải cân nhắc kỹ hơn về các hoạt động trên lớp. Điều 
này đặt ra yêu cầu về cách tiếp cận các bài đọc cũng 
như mở rộng các hoạt động đọc hiểu nhằm tạo hứng 
thú cho người học cũng như đạt hiệu quả giảng dạy.

Bài viết này tổng hợp, phân tích các loại hình cấu 
trúc văn bản của 16 bài đọc hiểu cũng như chức năng 
của các câu văn phổ biến trong giáo trình Unlock 
Reading and Writing Skills 3. Trên cơ sở đó, bài viết 
trình bày một số gợi ý khai thác bài đọc hiểu trong 
giảng dạy kỹ năng đọc hiểu cho sinh viên không 
chuyên tiếng Anh tại Đại học Quốc gia Hà Nội.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Cấu trúc văn bản và các hình thức cấu trúc 
văn bản
2.1.1. Cấu trúc văn bản

Cấu trúc văn bản đề cập đến cách tổ chức thông 

tin, sự sắp xếp các ý tưởng và mối quan hệ giữa các 
ý tưởng trong một văn bản (theo Armbruster, 2004). 
Hầu hết các văn bản thông tin đều chứa các yếu tố cấu 
trúc (structural elements) giúp người đọc nhận diện 
nội dung, cách tổ chức, sắp xếp và kết nối ý của tác 
giả. 

Theo Carrell (1985), việc được hướng dẫn về cấu 
trúc văn bản thực sự có tác động tích cực đến cách ghi 
nhớ của người học. Meyer (1985) tuyên bố rằng kiến ​​
thức về mối quan hệ tu từ giữa các ý chính, ý chính 
với ý các chi tiết giúp người đọc hiểu được các văn 
bản thông tin. Các nhà nghiên cứu về kỹ năng đọc 
hiểu trong quá trình học ngoại ngữ đã lập luận rằng 
kiến ​​thức về tổ chức hoặc cấu trúc văn bản là một yếu 
tố quan trọng để hiểu văn bản chứ không chỉ dừng lại 
ở việc trả lời các câu hỏi đọc hiểu theo yêu cầu của 
các tác vụ đọc hiểu. 
2.1.2. Các hình thức cấu trúc văn bản

Meyer (1985) là học giả đầu tiên đưa ra mô tả chi 
tiết về các hình thức cấu trúc văn bản khác nhau gồm: 
mô tả, so sánh- tương phản, nguyên nhân- kết quả, 
vấn đề- giải pháp. Cụ thể như sau:

- Văn bản mô tả: Loại cấu trúc văn bản này thường 
được sử dụng khi người viết mô tả một đối tượng nào 
đó. thông tin trong văn bản được tổ chức theo trình tự 
thời gian hoặc không gian.

- Văn bản so sánh- tương phản: thể hiện được 
những điểm tương đồng và khác biệt giữa hai hay 
nhiều đối tượng được khai thác.

- Văn bản thể hiện quan hệ nhân- quả: được tổ 
chức theo từng cặp nhân- quả, hoặc tập trung vào mô 
tả hệ quả rồi giải thích nguyên nhân.

- Văn bản nêu vấn đề- giải pháp: thể hiện cách 
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thức đưa thông tin dưới dạng vấn đề, sự khó khăn và 
giải pháp hay hướng giải quyết.

Theo Meyer (1985), các hình thức cấu trúc văn 
bản nêu trên có thể lặp lại trong một văn bản, hay 
ngay cả trong một đoạn văn. Khi người đọc tương tác 
với văn bản để xây dựng ý nghĩa, khả năng hiểu của 
họ sẽ dễ dàng hơn khi họ tổ chức suy nghĩ của mình 
theo cách tương tự như cách mà tác giả đã sử dụng. 
Do đó, họ cần được trang bị các chiến lược sử dụng 
cấu trúc văn bản nhằm dự đoán những gì sắp xảy ra 
và theo dõi mức độ hiểu về văn bản của mình trong 
quá trình đọc.
2.2. Cấu trúc đoạn văn và chức năng của câu 
2.2.1. Cấu trúc đoạn văn

Đoạn văn là một nhóm câu về một chủ đề duy 
nhất. Các câu trong đoạn giải thích ý chính của tác giả 
về chủ đề đó. Trong văn viết học thuật, một bài viết 
thường gồm từ 5 đến 10 câu, nhưng cũng có thể ngắn 
hơn hoặc dài hơn, tuỳ theo chủ đề. [4]

Một đoạn văn thường gồm 3 phần cơ bản sau:
• Câu chủ đề: Câu chủ đề thể hiện ý chính của 

đoạn. Đó thường là câu đầu tiên trong đoạn và là câu 
thể hiện ý chung nhất so với các câu khác. [4]

• Các câu triển khai ý: Những câu này nói về hay 
giải thích cho câu chủ đề. Chúng thể hiện ý chi tiết 
hơn và theo sau câu chủ đề. [4]

• Câu kết luận: Là câu cuối cùng của một đoạn. 
Câu này kết thúc đoạn bằng cách nhắc lại ý chính và 
đưa ra kết luận cuối cùng về chủ đề. [4]
2.2.2. Chức năng của câu 

Những chức năng sử dụng ngôn ngữ xuất hiện 
trong văn viết học thuật được Werlich (1976) và 
Lackstrom, Selinker & Trimble (1973) [5] thống kê 
là: 

- Chức năng mô tả: mô tả vật, địa điểm, cấu trúc 
và chỉ hướng; báo cáo và kể chuyện; định nghĩa; viết 
chỉ dẫn; mô tả chức năng; mô tả qui trình, sự phát 
triển và tổ chức; phân loại; đưa ví dụ; dẫn bảng, biểu

-  Chức năng bình luận: phê bình; tranh luận và 
thảo luận; đánh giá những quan điểm khác; so sánh 
và đối lập: chỉ ra điểm tương đồng và khác biệt; tổng 
hợp; thể hiện mức độ chắc chắn; chỉ ra nguyên nhân 
và giải thích hay chỉ ra quan hệ nhân quả; đưa ra dẫn 
chứng; xem xét những quan điểm khác nhau từ đó 
đưa ra quan điểm của bản thân; thể hiện quan điểm cá 
nhân; nêu kết luận - đề xuất

Trong phạm vi bài nghiên cứu này, chức năng của 
câu được xác định dựa trên cấu trúc của đoạn văn; đó 
là: giới thiệu chủ đề của bài viết; giới thiệu chủ đề 
của đoạn, mô tả, giải thích, bình luận, đưa ra kết luận

2.3. Phân tích cấu trúc văn bản của các bài đọc hiểu 
trong giáo trình Unlock Reading and Writing Skills 
3
2.3.1. Dữ liệu và phương pháp phân tích dữ liệu

Dữ liệu được phân tích là 16 bài đọc của 8 units 
đầu trong giáo trình Đọc hiểu Unlock 3- Reading and 
Writing Skills. Số đoạn và số câu trong những bài 
được phân tích được thể hiện trong hai bảng sau:
Bảng 2.1. Thống kê số đoạn trong những bài đọc 

được phân tích
Số bài Số đoạn trung 

bình/ bài
Số đoạn tối 

thiểu/bài
Số đoạn tối đa/

bài
16 05 04 09

Bảng 2.2. Thống kê số câu trong những bài đọc được 
phân tích

Số câu trung 
bình/ bài

Số câu trung bình/ 
đoạn

Số câu tối 
thiểu/ đoạn

Số câu tối đa/
đoạn

24 05 01 10

Bảng 2.1 và bảng 2.2 cho thấy trung bình một bài 
đọc được chia thành 05 đoạn nhỏ, trong khoảng từ 04 
đến 09 đoạn. Số lượng câu trung bình trong mỗi bài 
là 24 câu với biên độ dao động rộng, trong khoảng từ 
1 đến 10 câu. Điều này có thể thấy sự phân bổ không 
đồng đều về số lượng câu trong mỗi đoạn làm cho số 
lượng đoạn, thường là khá ngắn, trong mỗi bài đọc 
khá lớn.

Mỗi bài đọc được phân tích một cách định tính 
nhằm xác định cấu trúc của bài, cấu trúc mỗi đoạn, và 
chức năng của từng câu trong đoạn (giới thiệu chủ đề 
- hay làm câu chủ đề - giải thích, miêu tả hay đưa ví 
dụ, v.v.) và những từ nối thể hiện chức năng của câu 
hay đoạn. Các loại cấu trúc văn bản, cấu trúc đoạn 
văn chặt chẽ hay không (có đầy đủ câu chủ đề và câu 
hỗ trợ cho câu chủ đề hay không) và các loại chức 
năng của câu sẽ được thống kê định lượng nhằm xác 
định tỷ lệ của mỗi loại. 
2.3.2. Kết quả

Về cấu trúc bài đọc thường gặp
Hầu hết các bài đọc được phân tích (14/16 bài) có 

cấu trúc ngôn ngữ theo hướng học thuật, tức là nêu 
lên chủ đề chung và toàn bài bình luận, nêu vấn đề, 
đưa ra giải pháp hoặc phân tích nguyên nhân, hệ quả, 
các mặt thuận lợi, bất lợi của chủ đề đó. Chỉ có 2 bài 
đọc có kết cấu theo dạng khối (block) với ngôn ngữ 
thiên về miêu tả dưới hình thức brochure và article. 

Trong tổng số 14 bài kết cấu theo hướng bài viết 
học thuật đó, có 06 bài nêu lên nguyên nhân- hệ quả 
và vấn đề- giải pháp cho một vấn đề nào đó. Cấu trúc 
văn bản của các bài này, ngoài dạng chính tắc là nêu 
nguyên nhân- hệ quả hay vấn đề-giải pháp còn lại là 
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dạng hỗn hợp của nguyên nhân- giải pháp hoặc nêu 
các giải pháp và đánh giá mặt tích cực và hạn chế của 
từng giải pháp. Có 02 bài được cấu trúc theo kết cấu 
so sánh- đối chiếu; 03 bài kết cấu theo hướng nêu mặt 
tích cực và hạn chế của một vấn đề; 02 bài bình luận 
hai mặt của vấn đề và nêu quan điểm của tác giả. Có 
01 bài được tổ chức theo cả hai hướng so sánh đối lập 
trong phần nêu vấn đề và nửa còn lại đưa ra giải pháp 
nên xét về mặt định lượng, cả hai cách đó đều được 
thống kê.

Về chức năng câu phổ biến
Đầu tiên có thể nhận thấy hầu hết tất cả các bài 

đều kết cấu theo văn phong học thuật, tức là có các 
đoạn mở đầu, các đoạn thân bài và đoạn kết. Số lượng 
bài không có đoạn kết rất ít, chỉ chiếm 18% tổng số 
bài được phân tích. 

Thứ hai là, xét trong cấu trúc của từng đoạn văn, 
các câu văn ở các vị trí khác nhau trong đoạn đều 
thể hiện được chức năng của mình, đó là câu chủ đề 
nêu ý chính của đoạn, hoặc nêu lên vấn đề cần giải 
quyết. Các câu bổ trợ có chức năng mô tả, bình luận, 
phân tích, lập luận, đưa dẫn chứng, cũng như đánh giá 
những quan điểm khác trước khi đưa ra quan điểm 
của tác giả. Hầu hết các đoạn thân bài đều không có 
câu kết đoạn. 

Thứ ba là, xét về tỷ lệ chức năng của các loại câu, 
với 16 bài được phân tích, mỗi bài đều thể hiện 1-2 
ý chính. Số lượng câu mô tả chiếm 53% trong tổng 
số câu thống kê được. Những bài viết có câu mô tả 
chiếm đa số thí số câu chỉ ra ý chính lại không nhiều, 
cụ thể là có 03 bài chỉ xoay quanh 1-2 ý chính. Số 
lượng câu có chức năng bình luận (chỉ ra nguyên 
nhân, phân tích vấn đề, đưa ra hướng giải quyết, v.v.) 
thấp hơn số lượng câu miêu tả khoảng 10%.
2.4. Một số đề xuất trong giảng dạy kỹ năng Đọc 
hiểu cho sinh viên không chuyên tiếng Anh tại Đại 
học Quốc gia Hà Nội

Từ kết quả của phân tích dữ liệu nêu trên, một số 
gợi ý về việc áp dụng kiến thức nền về các hình thức 
cấu trúc văn bản và cấu trúc đoạn văn trong giảng dạy 
kỹ năng đọc hiểu đề xuất như sau:

Việc xác định ý chính của mỗi đoạn và cấu trúc 
của bài đọc sẽ giúp sinh viên tóm tắt ý nhanh hơn và 
hiểu ý tác giả chính xác hơn. Do đó, ngoài việc rèn 
luyện kỹ năng đọc hiểu theo các tác vụ đọc hiểu trong 
giáo trình, sinh viên còn có thể được hướng dẫn luyện 
cách sơ đồ hoá nội dung chính của bài đọc để hiểu bài 
một cách tổng quan hơn cũng như tiếp cận gần hơn 
với phong cách viết học thuật thông qua việc sử dụng 
sơ đồ tư duy (mind-map). 

Xét về loại cấu trúc bài đọc, những bài nêu vấn đề 
và/hoặc giải pháp cho một vấn đề cụ thể được phân 
tích khá kỹ, mở ra cho người đọc cách thức người viết 
khai thác vấn đề được nêu. Trên cơ sở đó, người dạy 
có thể hướng dẫn người học lật đi, lật lại vấn đề khi 
thảo luận thêm về nội dung đề cập đến trong bài đọc. 

Xét về chức năng của câu trong đoạn, người học 
cũng nên học cách nhận biết những câu câu chỉ ý 
nhượng bộ, và có thể sử dụng thủ pháp này trong bài 
viết hoặc bài nói của bản thân. Những câu loại này 
được đưa ra nhằm thể hiện rõ hơn lập trường, quan 
điểm của người viết và thể hiện đó không phải là cái 
nhìn phiến diện, chủ quan. Đây là một cách thuyết 
phục người đọc khá tinh tế nên cần được phân biệt 
với ý chính trong bài/đoạn. Cách nhận biết là dựa vào 
những từ nối như but, however, nevertheless thường 
xuất hiện trước câu thể hiện ý chính của tác giả.
3. Kết luận

Bài viết đã thống kê, phân tích các hình thức 
cấu trúc văn bản và cấu trúc đoạn văn của giáo trình 
Unlock Reading and Writing Skills 3; dựa vào đó đưa 
ra các gợi ý sư phạm về việc dạy và học kỹ năng đọc 
hiểu cho sinh viên. Nghiên cứu này khẳng định thêm 
tầm quan trọng của việc hướng sinh viên vào phân 
tích, tìm ra khung tổ chức của bài đọc nhằm xác định 
ý chính và nắm được cấu trúc của một bài viết văn 
phong học thuật vốn khá chặt chẽ về bố cục của từng 
đoạn văn. Điều này không những giúp người học xác 
định ý chính của bài nhanh chóng mà còn giúp họ làm 
quen với cách đưa ra và giải quyết vấn đề cần bàn 
luận. Họ sẽ ý thức rõ hơn rằng việc nêu ví dụ cụ thể 
cũng là một cách thuyết phục người đọc không kém 
hiệu quả so với việc lập luận, giải thích vấn đề nêu ra. 
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